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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số:        /BC-STTTT-VP Trà Vinh, ngày 17 tháng 3 năm 2020 

  
BÁO CÁO 

Công tác tháng 3/2020 và kế hoạch công tác tháng 4/2020 

 
 

 

I  CÔNG T C  U N    NHÀ N ỚC 

1. C n  t c th m m u T nh ủ   U N  t nh và b n hành v n   n ch  

 ạo    ều hành 

- Ban hành 02 Công văn chỉ đạo các cơ quan báo, đài, cơ quan truyền 

thông trong tỉnh tuyên truyền với các nội dung về tăng cường công tác truyền 

thông về việc tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) 

trên gia cầm và ở người; thông báo thời gian và địa điểm khám và sàng lọc bệnh 

sứt môi, hở hàm ếch. 

- Ban hành các Kế hoạch về: tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Trà Vinh 

lần thứ 7 năm 2020; Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Phòng, chống tội phạm; vi phạm pháp 

luật và xây dựng phong trào bảo vệ an tinh Tổ quốc năm 2020; Thực hiện giảm 

nghèo về thông tin năm 2020; Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm việc 

tại Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh năm 2020; Phòng, chống tham 

nhũng năm 2020; Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020; Thực hiện Chiến lược 

phát triển thanh niên năm 2020; Thực hiện giảm nghèo về thông tin năm 

2020;… 

- Ban hành Công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện Càng Long về việc 

phối hợp tổ chức mittinh truyền thông về phòng, chống tội phạm, phòng, chống 

ma túy năm 2020; Công văn gửi Hội Nhà báo tỉnh về việc tổ chức Đại hội toàn 

thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tác truyền thông về phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi hô hấp cấp do virus Corona (nCoV); đăng 21 tin, bài 

và 18 văn bản tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 trên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh. 

2   ĩnh vực   u chính 

- Ban hành Văn bản gửi các nơi có liên quan về việc lùi thời hạn nhận 

bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 theo Công văn số 

376/BTTTT-HTQT. 

- Phối hợp Bưu điện tỉnh Dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các Sở Thông tin và Truyền thông. 
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- Rà soát, nắm tình hình hoạt động của các điểm phục vụ bưu chính (bưu 

cục, Bưu điện – Văn hóa xã) phục vụ tiêu chí nông thôn mới của ngành thông tin 

và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

3   ĩnh vực v ễn th n  

- Rà soát, tham mưu lãnh đạo xác nhận vị trí tọa độ xây dựng trạm BTS 

của Ban Quản lý dự án hạ tầng 2- Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.  

- Xác nhận mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới: xã Kim Hòa và tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao các xã: Dân Thành, Mỹ Long Nam. 

- Tham gia Đoàn kiểm tra nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại 

các xã: Thanh Mỹ, Nguyệt Hóa, Long Hòa, Tân Hòa, Tân Hùng. 

- Cử công chức, viên chức tham gia thành viên Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh. 

- Triển khai, phổ biến Thông tư 02/2020/TT-BTTTT Quy định danh 

mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn 

thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2020. 

- Phối hợp đề xuất nội dung, danh mục sử dụng quỹ Phòng chống thiên 

tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành Văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông về việc báo cáo 

tình hình triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4   ĩnh vực ứn  dụn  c n  n hệ th n  t n 

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai áp dụng tại tất 

cả các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh (triển khai nội bộ và liên 

thông), tổng số người sử dụng là 6.758. Đến nay trên 90% các văn bản (trừ tài 

liệu mật) chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. Hệ 

thống kết nối thông suốt với Văn phòng Chính phủ, đáp ứng việc trao đổi văn 

bản điện tử giữa tỉnh với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia trên trục liên thông văn bản quốc gia;  

tổng văn bản đi trong tháng là 11.128, ký số 8.884 văn bản (tỷ lệ 80%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: Trong tháng, cấp mới 17 chứng thư số, 

nâng tổng số 1.599 chứng thư số (459 chứng thư số tổ chức; 1.140  chứng thư số 

cá nhân (1.115 USB, 25 SIM PKI)) phục vụ ký số văn bản điện tử, ký số hồ sơ 

giao dịch với các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc 

Nhà nước tỉnh.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Hiện tại, tổng số hộp thư điện tử công vụ 

(mail.travinh.gov.vn) cấp cho cán bộ công chức, viên chức là 7.021. Qua đó góp 

phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường 

mạng. 

- Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (VNPT-iGate) 

triển khai đến các cơ quan, địa phương (cấp tỉnh 18, huyện 9, xã 106). Tổng số 

thủ tục hành chính cập nhật trên hệ thống: 1.949 thủ tục. Trong tháng hệ thống 

đã tiếp nhận 15.819  hồ sơ (15.324 trực tiếp, 495 trực tuyến, đã giải quyết 

14.629 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. Thực hiện kết nối liên 
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thông giữa phần mềm VNPT- iGate với phần mềm Quản lý hồ sơ địa chính 

ViLIS (Sở Tài nguyên và Môi trường), phần mềm ISO điện 

tử  (http://iso.travinh.gov.vn), đang thử nghiệm kết nối liên thông với phần mềm 

Lý lịch tư pháp, phần mềm quản lý hộ tịch.  

- Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh phục vụ cung cấp thông tin về thủ tục 

hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số dịch 

vụ trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh là 1.949 (mức độ 3: 605 

dịch vụ, tỷ lệ 31,04%; mức độ 4: 539 dịch vụ, tỷ lệ 27,66%). Trong tháng tiếp 

nhận 8.726 hồ sơ mức độ 3 (8.680 trực tiếp, 46 trực tuyến (tỷ lệ 0,53%)); 1.317 

hồ sơ mức độ 4 (868 trực tiếp, 449 trực tuyến (tỷ lệ 34,09%)). Rà soát, công 

khai 949 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Trong tháng xây dựng nội dung cải thiện chỉ số Ứng dụng công nghệ 

thông tin, PAR, PCI; Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung. Thực hiện các báo 

cáo: Chính phủ điện tử Quý I/2020; Cập nhật số liệu báo cáo Nghị quyết 17 quý 

I/2020; kết quả thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cung cấp 

thông tin theo Công văn số 250/SKHĐT-TTXT ngày 26/02/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá Bộ 

chỉ số DDCI. Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo cải cách hành chính quý I/2020, 

báo cáo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/01/2017 của Tỉnh ủy về 

phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 

5   ĩnh vực An toàn th n  t n 

Thực hiện rà soát, khắc phục lỗ hổng đối với các máy chủ cài đặt Apache 

Tomcat tại Trung tâm Dữ liệu theo Công văn số 135/CATTT-NCSC ngày 

09/03/2020 của Cục An toàn thông tin V/v nguy cơ tấn công vào các máy chủ 

web sử dụng Apache Tomcat. 

6.  ĩnh vực th n  t n  tu ên tru ền 

6.1. C n  th n  t n   ện t   tr n  t n   ện t  thành ph n 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đăng 66 tin, bài tiếng Việt; 11 tin, bài 

tiếng Anh; 24 tin, bài tiếng Khmer; đăng 3 danh sách doanh nghiệp và 4 tin con 

số; đăng 23 bản tin audio, 09 dự thảo Lấy ý kiến nhân dân. 

- Hoạt động của các trang tin thành phần: Hiện tại Cổng thông tin điện tử 

có 01 cổng chính với 03 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer và 40 

trang thông tin thành phần, cung cấp thông tin cơ bản theo quy định theo Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Hiện tỉnh đã nâng cấp, 

phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến thông 

tin của tỉnh; đồng thời, có khả năng liên kết, cung cấp các tiện ích tương tác đối 

với người truy cập phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; trong 

tháng đã đăng khoảng 370 tin, bài, văn bản các loại. 

6.2. Xuất b n, in và phát hành  

http://iso.travinh.gov.vn/
http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7757
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Cấp 13 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (06 hồ sơ trực 

tuyến; 07 trực tiếp). 

6.3  Th n  t n cơ sở 

Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định; toàn tỉnh hiện có 28 

trạm truyền thanh cấp xã tự sản xuất được chương trình, thời lượng phát sóng 

chương trình tự sản xuất từ 7 đến 12 phút/ngày; Nội dung chương trình tự sản 

xuất là tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền 

sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở; phổ biến kiến thức khoa 

học, kinh tế, văn hóc, xã hội; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình 

tiên tiến. 

Báo cáo về việc đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thông tin và truyền thông cơ sở năm 2019. 

6.4. Thông tin  ối ngoại 

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

Báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin 

đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến 

năm 2020 định hướng đến năm 2030. 

II. CÔNG T C T NG H   

1. Hoạt  ộn  củ    nh  ạo Sở 

Tham dự Hội nghị Triển khai thực hiện quy chế phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp; tổng kết hoạt 

động của Ban Chỉ đạo Phát triển điện và Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất tỉnh năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020; Đại hội Đảng bộ 

điểm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Hội thảo góp ý dự thảo “Bộ Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện thị”; Họp giao ban trực tuyến Quý 

I/2020 với Bộ Thông tin và Ttruyền thông; Tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng cụm Thi đua số 8; Họp bỏ phiếu, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn 

mới năm 2019; Họp thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách 

hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện năm 2019;… 

2.  C n  t c t  chức cán bộ   ào tạo, bồ  d ỡng 

Hiện tại có 02 đ/c học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 01 

đ/c học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. 

3. C n  t c V n phòn   

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các báo cáo định kỳ, đột xuất; 

đóng góp, cho ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành trung ương, của sở, ngành 

tỉnh. 

- Trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đ/c 

Chánh Thanh tra Sở và trao quyết định Quyền Chánh Thanh tra Sở; xét chuyển 

02 viên chức thành công chức không qua thi tuyển (từ Trung tâm CNTT&TT về 
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Phòng Bưu chính, Viễn thông – Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông thông). 

- Tiếp tục triển khai thủ tục các dự án đầu tư năm 2020 do Sở Thông tin 

và Truyền thông thông làm chủ đầu tư. 

4. C n  t c thanh tra 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra: tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch của Sở. 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tiếp công dân định kỳ 

theo lịch tiếp công dân. Kết quả: Không có công dân đến. 

- Tiếp nhận, đơn khiếu nại: 01 đơn khiếu nại về mạng xã hội (facebook).  

- Kết quả xử lý: Ban hành văn bản số 241/STTTT-TTra ngày 27/02/2020 

về việc trả lại đơn và hướng dẫn cung cấp tài liệu có liên quan để giải quyết đơn 

yêu cầu. 

- Tiếp nhận đơn tố cáo: Không có. 

- Tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị: Không có 

III. Đ NH GI  CHUNG 

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa 

phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.  

Việc ứng dụng CNTT đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian và chi phí hành chính; góp phần 

thay đổi, nâng cao nhận thức của CBCCVC, của cá nhân và tổ chức, từng bước 

hình thành công chức, viên chức điện tử, công dân điện tử, cơ quan, tổ chức điện 

tử, hướng tới chính quyền điện tử của tỉnh. 

IV.  H  NG H ỚNG  NHIỆM V  TH NG 4/2020 

Ngoài việc khắc phục những khó khăn, hạn chế cũng như giải quyết 

những đề xuất, kiến nghị nêu trên; Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ 

đạo và thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận 

thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò của Báo, Đài 

trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, phản bác 

các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, 

internet”; nhất là tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi hô 

hấp cấp do virus Corona (nCoV) và kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai sự 

thật về dịch bệnh. 

2. Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ 

TTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di 

động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với 

mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc. 
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3. Tổ chức  Ngày Sách Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2020; tổ 

chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn năm (2015 – 2020) Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

4. Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số 

liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch thuê hệ thống Hội nghị 

truyền hình đáp ứng yêu cầu tổ chức các cuộc họp trực tuyến đến cấp xã. 

5. Xin ý kiến các cơ quan liên quan và trình UBND tỉnh ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh; Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

6. Phối hợp đề xuất thực hiện kết nối liên thông các DVC theo chỉ đạo 

của Văn phòng Chính phủ (đang ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm, cấp phiếu lý 

lịch tư pháp) trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh 

hoàn chỉnh Kế hoạch phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

7. Tham gia Đoàn kiểm tra nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại 

các xã trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các 

tổ chức, cá nhân vi phạm hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

8. Tạo điều kiện cho CCVC Sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng 

dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

các huyện, thị, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là 

trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và công tác phối hợp tổ chức thanh, kiểm 

tra chuyên ngành. 

Trên đây là kết quả công tác tháng 3/2020 và kế hoạch công tác tháng 

4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh báo cáo đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 
[ 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 

- Đại diện VP Bộ TT&TT; 

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục PTTH & TTĐT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- BGĐ Sở;  

- Các Phòng, TT thuộc Sở 

    (t/h theo Kế hoạch); 

- Văn phòng Sở; 

- ĐTT, P.VHTT, TT VT-TT&TT các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT. 

GI M ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tr n V n Kho nh 
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